
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 711 IQĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực

hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỌ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm

2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng

05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07

tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chinh;

Căn cứ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy
định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu:

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn

phòng Chính phủ về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài
chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại: số thứ tự 1 điểm A mục

phần I, số thứ tự 6 điểm Ạ mục 2 phần I Quyết định số 1080/QĐ-BTC ngày
20/7/2020; số thứ tự 1, 2 điểm I, mục 1, phần I Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày
08/5/2020; số thứ tự 2, mục 2, phần I Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày
09/12/2016; số thứ tự 5, 6, 7 mục 1, phần I Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày
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05/8/2019; số thứ tự 1 mục 2 phần I Quyết định số 2638/QĐ-BTC ngày
12/12/2019; số thứ tự 12 mục 2 phần I Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày
24/02/2026.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Chi cục trưởng các Chỉ cục Hải quan khu vực, Thủ trưởng các đơn vị
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Website Bộ Tài chính;

- Website Cục Hải quan;

- Lưu: VT, CHQ (.T...b)

A

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

umG.

Trần Quốc Phương



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BÓ SUNG

TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHỈNH

(Kèm theo Quyết định số 711 /QĐ-BTC ngày 34 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bố sung thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính

STT
Số hồ sơ

TTHC
Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đồi, bố sung,

thay thế

Linh

vực

Co

quan

giải
quyết

1. 1.009101 Thủ tục cấp Luật Hải quan SÔ

giấy chứng 54/2014/QH13 ngày 23

Hải

quan

Cục

Hải

nhận đủ điều | tháng 6 năm 2014; quan
kiện kinh - Luật Đầu tư số
doanh cửa 67/2014/QH13 ngày 26

hàng miễn |tháng 11 năm 2014;
thuế

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều

6 và Phụ lục 4 về danh mục

ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện của Luật

Đầu tư số 03/2016/QH14;
- Nghị định số 68/2016/NÐ-
CP ngày 01/7/2016 của

Chính phủ quy định về điều
kiện kinh doanh hàng miễn
thuế, kho bãi, địa điểm làm

thủ tục hải quan, tập kết,
kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 67/2020/NĐ-

CP ngày 15/06/2020 sửa đổi,
bổ sung Nghị định
số 68/2016/NĐ-CP ngày

01/7/2016 của Chính phủ

Nghi quyết sỐ

66.7/2025/NQ-CP ngày
15/11/2025 quy định về cắt

giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dựa trên dữ liệu.

Số QĐ đã

công bố
TTHC được

sửa đổi, bồ

sung

Quyết định số
1080/QĐ-

BTC ngày
20/7/2020

(STT 1, điểm
A, mục 1,
phần 1)

2. 1.009129 Thủ tục công

nhận địa điểm
tập kết, kiểm
tra, giám sát
hàng hóa xuất
khẩu, nhập
khâu tập
trung; địa

Luật Hài quan sô Hải

54/2014/QH13 ngày 23 quan

Cục

Hải

Quyết định số

1080/QD-
tháng 6 năm 2014; quan

- Luật Đầu tư số
67/2014/QH13 ngày 26

tháng 11 năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều

BTC ngày
20/7/2020

(STT 6, điểm

A, mục 2,

phần I)

6 và Phụ lục 4 về danh mục
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STT
Số hồ sơ

TTHC
Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bố sung,

thay thế

Lĩnh

vực

Cơ

quan

giải

quyết

điểm tập kết,
kiểm tra,

giám sát tập
trung đối với
hàng bựu

chính, chuyễn
phát nhanh;

địa điềm tập
kết, kiểm tra,

giám sát hàng
hóa xuất

khẩu, nhập
khẩu ở khu

vực biên giới

ngành, nghề đầu tư kinh

doanh có điều kiện của Luật
Đầu tư số 03/2016/QH14;

- Nghị định số 68/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của

Chính phủ quy định về điều
kiện kinh doanh hàng miễn
thuế, kho bãi, địa điểm làm

thủ tục hải quan, tập kết,
kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 67/2020/ND-

CP ngày 15/06/2020 sửa đổi,

bỗ sung Nghị dịnh

số 68/2016/NĐ-CP ngày

Số QĐ đã

công bố
TTHC đượe

sửa đổi, bồ
sung

3. 3.000137 Thủ tục đăng

kỷ, sửa đổi,
bổ sung thông
tin và hủy
hiệu lực

thông tin tải

khoản người

sử dụng thông
qua Hệ thống
ACTS

Thủ tục công
nhận doanh

nghiệp quá
cảnh được uu
tiên

01/7/2016 của Chính phủ

Nghi quyết số
66.7/2025/NQ-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dựa trên dữ liêu.

Nghị định số

46/2020/NĐ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ

- Thông tư số 42/2020/TT-

BTC ngày 22/05/2020 của

Bộ Tài chính

Hải

quan

Cục
Hài

quan

Quyết định số
710/QĐ-BТС

ngày
08/5/2020

(STT 1, điểm

I, mục 1, phần

I)Nghi quyết số
66.7/2025/NQ-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giàm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dựa trên dữ liêu.

Nghị định số

46/2020/NĐ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ

- Thông tư số 42/2020/ГТ-

BTC ngày 22/05/2020 của

Bộ Tài chính

4. 3.000138 Hải

quan

Cục

Hải

quan

Quyết định số

710/QD-BTC

ngày
08/5/2020

(STT 2, điểm

1, mục 1, phần
- Nghi quyết số
66.7/2025/NQ-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giàm, đơn giản hóa thủ tục

I)

hành chính dựa trên dữ liệu.

5. 2.000015 Thủ tục hải

quan đối với
xuất khẩu, tái

xuất xăng dầu
cho tàu biên

- Luật Hải quan số
54/2014/QH13 ngày 23

tháng 6 năm 2014;

Hải Hải

quan quan
cửa

khẩu/

Quyết định số
2628/QD-

BTC ngày
09/12/2016

ngoài



STT
Số hồ sơ

TTHC
Tên TTHС

3

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung,
thay thế

Lĩnh

vực

Cơ

quan

giải

quyết

Số QĐ đã

công bố
TTHC được

sửa đổi, bổ
sung

(STT 2, mục

2, phần I)

- Nghị định 08/2015/NĐ-

CP ngày 21/01/2015 của

Chính phủ;

cửa

khẩu

- Nghi quyết số
66.7/2025/NO-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giàm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dưa trên dữ

liêu.

Thông tư sổ 38/2015/TТ-

BTC ngày 25/3/2015 của

Bộ Tài chính;
Thông tư số 69/2016/TT-

BTC ngày 06/5/2016 của Bộ

Tài chính.

6. 1.007651 |Thủ tục cấp
mã số nhân

viên đại lý
làm thủ tục

hải quan

-Luật Hải quan số
54/2014/QH13 ngày 23

tháng 6 năm 2014;

- Nghi quyết số

Hải

quan

Cục
Hải

quan

Quyết định số
1325/QD-

BTC ngày
05/8/2019

(STT 5, mục

1, phần I)
66.7/2025/NQ-CP ngày
15/11/2025 quy đinh về cắt

giàm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dưa trên dữ

liêu.

- Thông tư số 12/2015/TT-

BTC ngày 31/01/2015 của

Bộ Tài chính;

- Thông tư số 22/2019/TT-
BTC ngày 16/04/2019 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều tại

Thông tư số 12/2015/TT-
BTC ngày 31/01/2015 của

BTC.

7. 1.007652 Thủ tục gia

hạn mã số
nhân viên đại

lý làm thủ tục
hải quan

- Luật Hải quan số

54/2014/QH13 ngày 23

tháng 6 năm 2014;

Hải

quan

Cục
Hải

quan

- Nghi quyết
66.7/2025/NO-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giảm, đơn giản hóa thủ tuc

hành chính dưa trên dũ

liêu.

- Thông tư số 12/2015/TT-

BTC ngày 31/01/2015 của
Bộ Tài chính;

số

Quyết định số
1325/QĐ-

BTC ngày
05/8/2019

(STT 6, mục

1, phần 1)



STT
Số hồ sơ

TTHC
Tên TTHС

4

Tên VBQPPL quy định
nội dung sửa đổi, bổ sung,

thay thế

- Thông tư số 22/2019/TT-

BTC ngày 16/04/2019 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa
đổi, bố sung một số điều tại
Thông tư số 12/2015/TT-

BTC ngày 31/01/2015 của
BTC

Lĩnh

vực

Cơ

quan

giải

quyết

Số QĐ đã

công bố
TTHC được
sửa đổi, bồ

sung

8. 1.007653 Thủ tục cấp
lại mã số

nhân viên đại

lý làm thủ tục

hải quan

- Luật Hải quan số

54/2014/QH13 ngày 23

Hải

quan

Cục

Hải

tháng 6 năm 2014; quan

Nghi quyết số

66.7/2025/NO-CP ngày

15/11/2025 quy định về cắt

giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dưa trên dữ

liệu.

- Thông tư số 12/2015/TT-

BTC ngày 31/01/2015 của
Bộ Tài chính;
- Thông tu số 22/2019/TT-

BTC ngày 16/04/2019 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều tại
Thông tư số 12/2015/TT-

BTC ngày 31/01/2015 của
BTC

Quyết định số
1325/QD-

BTC ngày
05/8/2019

(STT 7, mục

1, phần I)

9. 3.000110 Thủ tục đăng
ký tài khoản

người sử

dụng Cổng
thông tin một
cửa quốc gia

- Điều 11 Nghị định số
85/2019/NĐ-CP ngày

Hải

quan

Cục

Hải

Quyết định số

14/11/2019 quan

Nghi quyết số
66.7/2025/NO-CP ngày

15/11/2025 quy đinh về cắt

giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính dưa trên dữ liệu

2638/QD-

BTC ngày
12/12/2019

(STT 1 mục 2

phần I)

10 1.007781 Thủ tục xác

nhận hoàn

thành nghĩa

vụ nộp thuế

- Khoàn 61 Điều 1 Thông tư

số 121/2025/TT-BTC sửa

đổi, bổ sung Điều 140 Thông
tư số 38/2015/TT-BTC đã

được sửa đổi, bổ sung bởi
khoản 71 Điều 1 Thông tư số
39/2018/TT-BTC.

Nghi quyết số
66.7/2025/NO-CP ngày

15/11/2025 quy đinh về cắt
giảm, đơn giản hóa thủ tuc

hành chính dưa trên dữ liệu

Hài

quan

Chi cục

Hải

quan
khu

vực

Quyết định số
344/QĐ-BTС

ngày
24/02/2026

(STT 12 mục
2 phần I)
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PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ

điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc

qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan đến Cục Hải quan:

+ Chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Nghị định
số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

+ Gửi đến Cục Hải quan qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua
hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

+ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực

tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh hàng miễn thuế, hồ sơ sửa đổi, bổ sung: Trường hợp chưa đủ hồ sơ
hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Cục

Hải quan có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Quá 30

ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo nhưng doanh nghiệp không có phản hồi

bằng văn bản, Cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ.

+ Kiểm tra thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

+ Có văn bản thông báo cho doanh nghiệp khi hồ sơ hoặc thực tế cửa hàng
miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không đáp ứng yêu cầu.

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế trong
trường hợp đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện:

+ Điện tử;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Hải quan.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn
thuế theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-
CP ngày 15/06/2020: 01 bàn chính;

62
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
chứng từ khác quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14

tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

(Trường hợp khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không phải nộp Bản sao Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

- Sơ đồ thiết kế khu vực, vị trí cửa hàng miễn thuế, vị trí lắp đặt hệ thống
ca-mê-ra: 01 bản chụp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công
an cấp (trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng
cháy và chữa cháy: 01 bản chụp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra

tra hồ sơ, thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ

sơ, thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, Cục trường cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế hoặc văn bản trả lời doanh

nghiệp nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan

+ Cơ quan phối hợp (nếu có)

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc đủ điều
kiện kinh doanh hàng miễn thuế

1.8. Phí, lệ phí: không quy định.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn
thuế theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-

CP ngày 15/06/2020.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế



7

a) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên
vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng

hàng không dân dụng quốc tế;

b) Trong nội địa;

c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không
được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

d) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc

nằm trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế hoặc khu vực cửa khẩu hoặc thuộc

địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu quy định tại Điều 8
Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 và khoản 3 Điều 1
Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính

phủ quy định chỉ tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp
trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực
tuyến cho cơcơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng của hàng

hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong cửa hàng miễn thuế, kho

chứa hàng miễn thuế chi tiết theo tờ khai hài quan và đối tượng mua hàng để quản
lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

3. Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyển với cơ quan hải quan
quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng
miễn thuế, quầy nhận hàng trong khu cách ly vào tất cả các thời điểm trong ngày
(24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 06 tháng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu
tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 03/2016/QH14;

- Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về

điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập

kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn

giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

h
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Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGH.................(1)

Kính gửi: Cục Hải quan/Chi cục hải quan khu vực.

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế;

công nhận, xác nhận/mở rộng/thu hẹp/di chuyển/chuyển quyền sở hữu/tạm dừng, chấm dứt hoạt

động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm:

- Tên doanh nghiệp:

- Mã số thuế:

- Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:

Giấy chứng nhận ...(2). số:

Cơ quan cấp:

Số fax:

ngày ... tháng.... năm

Ngành nghề kinh doanh: (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến kinh
doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm).

2. Đề nghị (3) ........ tại

3. Khu vực đề nghị có diện tích: m2.

Tổng diện tích: m2, trong đó:

- Diện tích nhà kho: m2;

- Diện tích bãi: m2;

- Diện tích kho chứa tang vật vì phạm (nếu có):............ m2;

- Nơi làm việc của Hải quan kho: m2;

- Các công trình phụ trợ (nếu có)............ m2.

Công ty cam kết diện tích khu đất xây dựng kho, bãi, địa điểm đề nghi....... thuộc
quyền sở hữu/ quyền sử dụng của Công ty do .... cấp theo giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số ........ (hoặc hợp đồng thuê). Công ty xỉn chịu trách nhiệm về quyền sử dụng đất
cũng như mục đích sử dụng khu đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cam kêt phòng cháy chữa cháy: hiện nay Công ty đã được chứng nhận

đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của tại văn bản số

Công ty chịu trách nhiệm về các trường hợp phòng cháy chữa cháy khi xảy ra tại kho, bãi, địa
điểm đã được công nhận.

5. Hồ sơ kèm theo đơn: ...  (4) ...

Doanh nghiệp cam đoan các nội dung trên là đúng; cam kết phủ hợp với chuẩn kỹ thuật

ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-CHQ ngày... của Cục trưởng Cục Hải quan, đồng
thời chấp hành và thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động của... ..(1).

an
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Ghi chú:

GIÁM ĐÓC DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dầu)

(1) Ghi tên cửa hàng miễn thuế, địa điểm, kho bãi đề nghị công nhận, mở rộng, thu hẹp,
di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động.

quan".
Đối với kho xăng dầu thì ghi là: “Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện, kiểm tra, giám sát hải

(2) Ghi rõ loại giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

(3) Trường hợp để nghị tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp nêu rõ lý do, thời hạn hoạt động
trở lại.

(4) Liệt kê danh mục hồ sơ theo quy định.

2. Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối
với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ công nhận địa điểm tập kết,

kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm
tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập

kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới qua
đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ
quan hải quan đến Cục Hải quan:

+ Chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số
Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phù

+ Gửi đến Cục Hải quan qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua
hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

+ Sửa đồi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ,
trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải
quan có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày
làm việc kể từ ngày gửi thông báo nhưng doanh nghiệp không có phản hồi bằng

văn bản, Cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra địa

điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm
tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa

điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra,

giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám
sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm

on
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tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới, hồ sơ sửa đổi,
bổ sung (nếu có).

+ Kiểm tra thực tế địa điểm

+ Có văn bản thông báo cho doanh nghiệp khi hồ sơ hoặc thực tế kho bãi,
địa điểm không đáp ứng yêu cầu.

+ Cấp giấy công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với
hàng bưu chính, chuyền phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới trường hợp đáp ứng các yêu cầu theo
quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:

+ Điện tử;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Hải quan.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sắt tập trung đỗi với
hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiềm tra, giám sát hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc

chứng từ khác quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14

tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

(Trường hợp khai thác được thông tin trong Cơ sở dũ liêu quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp: Tổ chúc, cá nhân, doanh nghiệp không phải nộp Bản sao Giấy
chứng nhận đăng doanh nghiệp).

Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với
hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới: 01 bản chụp.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công
an cấp: 01 bản sao;

- Văn bản quy hoạch cảng hàng không quốc tế hoặc văn bản được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics đối với
trường hợp công nhận địa điểm tập kết, kiếm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu

chính, chuyển phát nhanh nằm trong quy hoạch khu vực cảng hàng không quốc tế
hoặc khu vực quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics: 01 ban chụp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
on
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1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra

tra hồ sơ, thực tế địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu
chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu ở khu vực biên giới;

2. Trong thời hạn  05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ,

thực tế kho bãi, địa điểm, Cục trưởng ra quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm
tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra,
giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyền phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm

tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới hoặc văn bản trả lời

doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Co quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục hải quan khu vực.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận địa điểm
tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết,
kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyền phát nhanh; địa điểm tập

kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới.

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối
với hàng bưu chính, chuyễn phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên gửi theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành

kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẫu tập trung: Phải có vị trí nằm trong các khu vực cửa khẩu hoặc khu công
nghiệp hoặc khu công nghệ cao hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ

quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.
Có diện tích khu đất tối thiểu 10.000 m2.

+) Đối với Địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đổi với hàng bưu
chính, chuyển phát nhanh: trừ địa điểm chỉ có doanh nghiệp được chỉ định theo

Luật Bưu chính hoạt động, nằm trong quy hoạch khu vực cảng hàng không quốc
tế theo quy định của pháp luật hoặc trong khu vực cửa khẩu đường bộ quốc tế

02
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hoặc cửa khẩuẩu ga đường sắt liên vận quốc tế hoặc khu vực được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.

++) Đối với địa điểm trong khu vực cửa khẩu đường bộ quốc tế, cửa khẩu
ga đường sắt liên vận quốc tế có diện tích khu đất tối thiểu là 1.000 m2;

++) Đối với địa điểm trong khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy

hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics có diện tích khu đất tối thiểu là 5.000 m2;

++) Đối với địa điểm trong quy hoạch khu vực cảng hàng không quốc tế có

từ 02 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, kinh doanh dịch vụ chuyến phát

nhanh hoạt động trở lên có diện tích khu đất tối thiểu là 5.000 m2. Trường hợp
địa điểm nằm trong quy hoạch này chỉ có 01 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu

chính, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh hoạt động thì diện tích khu đất tối
thiểu là 2.000 m2;

++) Đối với các địa điểm chỉ có doanh nghiệp được chỉ định theo Luật Bưu

chính hoạt động thì diện tích khu đất tối thiểu là 500 m2 và diện tích sàn sử dụng
tối thiểu là 1.000 m2

+) Đối với Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu ở khu vực biên giới nam trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực cửa khẩu

biên giới đất liền. Trường hợp nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì cách khu vực

cửa khẩu có bán kính không quá 10 km. Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng

hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới tại cửa khầu quốc tế, cửa khẩu chính

có diện tích khu đất tối thiều 5.000 m2, Các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới nằm tại khu vực khác có diện
tích khu đất tối thiểu 3.000 m2

+) Cơ sở vật chất, trang thiết bị

++) Địa điểm được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp

ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của соcơ quan hải quan, trừ địa điềm nằm trong khu

vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh;

++) Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến
cho cơ quan hải quan về tên hàng, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng
hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong địa điểm chi tiết theo vận đơn và/hoặc tờ khai hải

quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động;

++) Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan
quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của địa điềm vào tất cả các thời điểm

trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh được lưu giữ tối thiểu trong 06 tháng;

++) Đối với địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu

chính, chuyển phát nhanh: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, kinh doanh

dịch vụ chuyển phát nhanh thuê kho tại các địa điểm đã được công nhận theo quy

định được lựa chọn sử dụng phần mềm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm

hoặc tự trang bị phần mềm đáp ứng theo quy định.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: h
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- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu
tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 03/2016/QH14;

- Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về
điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điềm làm thủ tục hải quan, tập
kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghi quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy đinh về  cắt giảm, đơn
giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

TÊN DOANH NGHIỆP

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ.................(1)

Kính gửi: Cục Hải quan/Chỉ cục hải quan khu vực.

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế;
công nhận, xác nhận/mở rộng/thu hẹp/di chuyển/chuyển quyền sở hữu/tạm dừng, chấm dứt hoạt
động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm:

- Tên doanh nghiệp:

- Mã số thuế:

- Trụ sở chính tại:

Số điện thoại: Số fax:

Giấy chứng nhận ...(2).. số:......... ngày ... tháng .... năm .......;

Cơ quan cấp:

Ngành nghề kinh doanh: ............ (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến kinh
doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm).

2. Đề nghị (3)........ tại

3. Khu vực đề nghị có diện tích: m2.

Tổng diện tích: m2, trong đó:

- Diện tích nhà kho: m2;

- Diện tích bãi: ............ m2;

- Diện tích kho chứa tang vật vi phạm (nếu có): m2; Qh
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- Nơi làm việc của Hải quan kho: m2;

- Các công trình phụ trợ (nếu có) m2.

Công ty cam kết diện tích khu đất xây dựng kho, bãi, địa điểm đề nghi........ thuộc
quyền sở hữu quyền sử dụng của Công ty do.. .... cấp theo giấy chứng nhận quyền sự
dụng đất số ........ (hoặc hợp đồng thuê). Công ty xin chịu trách nhiệm về quyền sử dụng đất
cũng như mục đích sử dụng khu đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cam kết phòng cháy chữa cháy: hiện nay Công ty đã được chứng nhận

đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của .... tại văn bản số
Công ty chịu trách nhiệm về các trường hợp phòng cháy chữa cháy khi xảy ra tại kho, bãi, địa

điểm đã được công nhận.

5. Hồ sơ kèm theo đơn: ... (4) ...

Doanh nghiệp cam đoan các nội dung trên là đúng; cam kết phù hợp với chuẩn kỹ thuật

ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-CHQ ngày... của Cục trưởng Cục Hải quan, đồng
thời chấp hành và thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động của.........(1).

Ghi chú:

GIÁM ĐÓC DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng đầu)

(1) Ghi tên cửa hàng miễn thuế, địa điểm, kho bãi đề nghị công nhận, mở rộng, thu hẹp,
di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm đừng, chấm dứt hoạt động.

Đối với kho xăng dầu thì ghi là: “Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện, kiểm tra, giám sát
hải quan".

(2) Ghi rõ loại giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

(3) Trường hợp đề nghị tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp nêu rõ lý do, thời hạn hoạt động
trở lại.

(4) Liệt kê danh mục hồ sơ theo quy định.

3. Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bỗ sung thông tin và hủy hiệu lực thông tin

tài khoản người sử dụng thông qua Hệ thống ACTS

3.1. Trình tự thực hiện:

3.1.1. Đăng ký tài khoản người sử dụng thông qua Hệ thống ACTS
Bước 1: Tổ chức đăng ký tài khoàn người sử dụng theo mẫu do Bộ Tài chính

ban hành được đăng tải trên cống thông tin điện tử của cơ quan hải quan (địa chỉ:

https://www.customs.gov.vn) và gửi đến thư điện tử hải quan:

acts@customs.gov.vn để đề nghị đăng ký;

Bước 2: Sau khi đăng ký thông tin người sử dụng theo mẫu, người sử dụng

gửi đến thư điện tử hài quan: acts@customs.gov.vn để tiến hành đăng ký.
0r
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Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra nội
dung đăng ký của người sử dụng và phản hồi kết quả qua thư điện tử của người

sử dụng đã đăng ký.

Bước 4: Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ

quan hải quan gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin hoặc yêu cầu cung cấp thông
tin tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp, cơ quan hải quan phản hồi

cho người sử dụng các thông tin về tài khoản người sử dụng và thông tin kết nối
tới Hệ thống ACTS.

Trường hợp từ chối thông tin đăng ký của người sử dụng, cơ quan hải quan

thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng.

3.1.2. Hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng thông qua Hệ
thống ACTS

Bước 1: Người sử dụng truy cập cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ:

https://www.customs.gov.vn) để lấy mẫu đề nghị hủy hiệu lực tài khoản theo mẫu
do Bộ Tài chính ban hành.

Bước 2: Sau khi điền các thông tin theo mẫu, người sử dụng gửi đề nghị hủy

hiệu lực tài khoản đến thư điện tử của cơ quan hải quan: acts@customs.gov.vn.

Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị hủy,
cơ quan hải quan sẽ kiểm tra nội dung theo đề nghị của người sử dụng và phản

hồi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng đã đăng ký.

Bước 4: Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ
quan hải quan gửi yêu cầu sửa đổi tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp, cơ quan hải quan sẽ chấp
nhận yêu cầu hủy hiệu lực tài khoản người sử dụng và cập nhật lên Hệ thống
ACTS.

Trường hợp từ chối thông tin đề nghị của người sử dụng, cơ quan hải quan

thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng.

3.1.3. Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký tài khoản người sử dụng thông
qua Hệ thống ACTS

Bước 1: Người sử dụng truy cập cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ:
https://www.customs.gov.vn) để lấy mẫu đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin theo

mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Bước 2: Sau khị điền các thông tin theo mẫu, người sử dụng gửi đề nghị hủy
hiệu lực tài khoản đến thư điện từ của cơ quan hải quan: acts@customs.gov.vn.

Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị hủy,
cơ quan hải quan sẽ kiểm tra nội dung theo đề nghị của người sử dụng và phản

hồi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng đã đăng ký. Qn
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Bước 4: Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ

quan hải quan gửi yêu cầu sửa đổi tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phủ hợp, cơ quan hải quan sẽ chấp
nhận yêu cầu hủy hiệu lực tài khoản người sử dụng và cập nhật lên Hệ thống
ACTS.

Trường hợp từ chối thông tin đề nghị của người sử dụng, cơ quan hải quan
thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng.

3.2. Cách thức thực hiện: Gửi email.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Mẫu đăng ký người sử dụng (đối với đăng ký tài khoản người sử dụng);

- Mẫu đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin tài khoản người sử dụng (đối với
sửa đổi, bổ sung thông tin tài khoản người sử dụng);

- Mẫu đề nghị hủy hiệu lực tài khoản người sử dụng (hủy hiệu lực tài khoản
người sử dụng).

* Số lượng hồ sơ: 01

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện quá cảnh
hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

3.6. Co quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan.

3.7. Kết quã thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan Hải quan phản hồi cho người sử dụng các thông tin về tài khoản

người sử dụng và thông tin kết nối tới Hệ thống ACTS;

+ Cơ quan Hải quan chấp nhận yêu cầu hủy hiệu lực tài khoản người sử dụng
và cập nhật lên hệ thống ACTS;

+ Cơ quan Hải quan cập nhật thông qua hệ thống ACTS thông tin sửa đổi,
bổ sung của người sử dụng.

3.8. Phí, lệ phí: Không có.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đăng ký tài khoản người sử dụng theo Mẫu số 01/ĐKTKNSD Phụ

lục I ban hành kèm theo Thông tư sô 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 của Bộ
Tài chính.

+ Văn bản đề nghị sửa đồi, bố sung theo Mẫu số 02/SĐTTNSD Phụ lục I ban

hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 của Bộ Tài chính.

+ Văn bản đề nghị hủy hiệu lực tài khoàn theo Mẫu số 03/HHLTKNSD Phụ

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 của Bộ
Tài chính.
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3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quy
định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông
qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ
thống quá cảnh Hải quan.

- Nghi quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy định về cắt giảm, đơn
giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liêu.

Phụ lục I

MẢU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỎI, BỎ SUNG
VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN HỆ THÔNG ACTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

Số hiệuSTT Tên biểu mẫu

1 |Đăng ký tài khoản người sử dụng Mẫu số 01/ĐKTKNSD

2 Giấy ủy quyền Mẫu số 01/DKTKNSD/PL

3 Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử
dụng

(Mẫu số 02/SĐTTNSD)

4 Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng . (Mẫu số 03/HHLTKNSD)

Mẫu số 01/ĐKTKNSD

TÊN CÔNG TY .....

STT

I

só:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năт...

Kính gửi: Cục Hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04
năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối
với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện

Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Cục Hải quan xem xét,

phê duyệt đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin cụ thể
như sau:

Thông tin cơ

bản

Thông tin doanh

nghiệp

Thông tin chi tiết

Tên doanh nghiệp (nêu rõ là công ty hay chi

nhánh):

Thông tin bắt
buộc

X

50
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Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp:

Địa chi doanh nghiệp:

Mã bưu điện:

Mã quốc gia:

Số điện thoại:

X

X

X

X

X

X

X

Số fax:

Email:

Website:

Họ và tên: X

Chức vụ:

II
Thông tin người
đại diện theo

pháp luật
Địa chi:

Số điện thoại:

X

X

Số fax:

Email: X

Mã số thuế của doanh nghiệp: X

III Mã nhận dạng Mã định danh doanh nghiệp (TIN) do cơ quan

hải quan cấp trước đó

Công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những thông tin này.

Hồ sơ gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

(Trường hợp khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ liêu quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không phải nộp Bản sao Giấy chứng nhân đăng
ký doanh nghiêp).

- Giấy ủy quyền cho nhân viên của Công ty được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng
hóa thông qua Hệ thống ACTS: .... bản chính.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Luu:..,

GIÁM ĐÓс

(Ký tên, đóng dấu)



TÊN CÔNG TY .....

Số:

19

Mẫu số 01/ÐKTKNSD/PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng ... năm...

GIẢY ỦY QUYÈN

Tên công ty:...
Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:...
Số fax:...
Email:

Website:

Ủy quyền cho các ông/bà là cán bộ, nhân viên của Công ty có thông tin sau được thực
hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa của Công ty thông qua Hệ thống ACTS, cụ thể như
sau:

STT
Thông tin cơ

bản Thông tin chi tiết
Thông tin

bắt buộc

Họ và tên: X

Số chứng minh thư/số thẻ căn cước công dân/số
hộ chiếu:

X
Nơi cấp:

I Thông tin nhân

viên

Ngày hết hạn:

Mã số thuế: X

Địa chỉ: X

Mã buu điện: X

Mã quốc gia: X

Họ và tên: X

Số điện thoại: X

II
Thông tin người

liên hệ Số fax:

Email: X

Nhân viên được ủy quyển ký tên: X

III Xác nhận
Đại diện doanh nghiệp ủy quyền ký tên, đóng
dấu:

X

Lưu ý: Một giấy ủy quyền chỉ áp dụng cho 01 nhân viên.
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STT

sé: ......
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Mẫu 02/SÐTTNSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày...tháng... năm...

Kính gửi: Cục Hải quan

Tên công ty:...

Địa chi:...

Mã số thuế:...

Số điện thoại:...
Số fax:...

Email:

Website:..

Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:...; cấp lần đầu
ngày:...; cơ quan cấp:...
Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020

của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng
hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định

thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Cục Hải quan xem xét, phê
duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký người sử dụng trên Hệ thổng
ACTS của Công ty như sau:

Nội dung chỉ tiêu đã

đăng ký

Nội dung chỉ tiêu yêu cầu sửa đổi,
bổ sung

Lý do

Trân trọng./.

(Hồ sơ gửi kèm....)
Nơi nhận:
-Như trên;

GIÁM ĐÓC

(Ký tên, đóng dấu)
- Luru:...
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Mẫu số 03/HHLTKNSD

TÊN CÔNG TY .....

s6: .......

Kính gửi: Cục Hải quan

Tên công ty:...

Địa chi: ...

Mã số thuế: ...

Số điện thoại:...

Số fax:...

Email:...

Website: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày...tháng... năm...

Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:...; cấp lần đầu
ngày:...; cơ quan cấp:...

Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020

của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng
hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN đề thực hiện Nghị định

thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Cục Hải quan xem xét, phê
duyệt hủy tài khoản đăng ký người sử dụng của Công ty trên Hệ thống ACTS.

Lý do xin hủy:....

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Luu:...

GIÁM ĐÓC

(Ký tên, đóng dấu)
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4. Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Cục Hải quan để được xem xét áp dụng

chế độ ưu tiên (hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp Việt Nam), giấy
phép thành lập (đổi với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài);

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất;
Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất).

Bước 2: Cục Hải quan thẩm định điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên bao gồm:

+ Thẩm định hồ sơ:

Kiểm tra hồ sơ công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên để đảm bảo

tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ do doanh nghiệp nộp; đối chiếu thông tin,

kiểm tra niêm phong đặc biệt (đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng niêm

phong đặc biệt) do doanh nghiệp cung cấp, thông tin thu thập được với điều kiện

áp dụng chể độ ưu tiên quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2020/NĐ-СР.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện để được áp dụng
chế độ uu tiên theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đù

hồ sơ đề nghị, Cục Hải quan có văn bản trà lời doanh nghiệp, nêu rõ lý do không

đáp ứng.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nghị,

Cục Hải quan có văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra thực tế cho doanh

nghiệp. Cục Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp sau 10 ngày làm
việc kế từ ngày gửi văn bản thông báo cho doanh nghiệp.

+ Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp: kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên

quan đến hoạt động quá cảnh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời hạn 05

năm gần nhất để đánh giá việc đáp ứng của doanh nghiệp đối với các điều kiện
quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2020/NĐ-CP.

Thời gian kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp tối đa 03 ngày làm việc tính từ

thời điểm doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo yêu cầu của cơ

quan hải quan. Kết thúc kiểm tra thực tế, phải có Biên bản báo cáo kết quả kiểm

tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế có xác nhận của cơ quan hải quan và của doanh

nghiệp, lưu vào hồ sơ công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Bước 3: Căn cứ Biên bản báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp,
dữ liệu của ngành hải quan, các thông tin thu thập và kết quả xác minh thông tin

bổ sung (nếu có), trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điểu kiện áp dụng chế độ

tiên, Cục trưởng Cục Hải quan ký quyểt định công nhận doanh nghiệp quá cảnh
được ưu tiên theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Thời hạn ban hành quyết định
công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên được thực hiện trong vòng 90

(chín mươi) ngày kễ từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp
quá cảnh được ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 46/2020/NĐ-CP.
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Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu

tiên, trong thời hạn 03 (ba) làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại doanh nghiệp,
Cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục

Hải quan

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp Việt
Nam), giấy phép thành lập (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh
nghiệp nước ngoài);

(Trường hợp khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ liêu quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp: Tổ chức, cả nhân, doanh nghiệp không phải nộp Bản sao Giấy

chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp)

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục,
gần nhất;

- Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu

tiên được thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

ACTS.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Hải quan

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo Mẫu số
04/QĐCNDNỰT Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC

ngày 22/05/2020 của Bộ Tài chính.

4.8. Phí, lệ phí: không có.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị theo Mẫu số
04/QĐCNDNỰT Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC

ngày 22/05/2020 của Bộ Tài chính.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp quá cảnh đề nghị được áp dụng chế độ ưu tiên phải đáp ứng
đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện về trụ sở của doanh nghiệp: es
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Doanh nghiệp quá cảnh là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở tại Việt Nam hoặc

chỉ nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quá cảnh nước ngoài được cơ quan

có thầm quyền của Việt Naın cấp giấy phép thành lập và có trụ sở tại Việt Nam.

- Điều kiện về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục quá cành hàng hóa thông qua Hệ thống
ACTS phải đảm bảo lượng tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS

tổi thiểu bằng 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước

ASEAN mà doanh nghiệp thực hiện trong 01 năm tính đến thời điểm doanh
nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

- Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán:

Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ

điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán

độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải
là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

- Điều kiện về lưu giữ hồ sơ hải quan, s sách, chứng từ kế toán và các
chứng từ khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh:

Hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan
đến hàng hóa quá cảnh phải được doanh nghiệp lưu giữ theo quy định của pháp

luật về hải quan.

- Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế:

+ Tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh

nghiệp quá cảnh được ưu tiên, doanh nghiệp không nợ quá hạn tiền thuế, tiền
chậm nộp, tiền phạt.

+ Trong thời hạn 05 (năm) năm liên tục tính đến thời điểm doanh nghiệp
nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, doanh nghiệp
không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi

phạm về các hành vì:

++ Trốn thuế, gian lận thuế và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

++ Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử vượt

thẩm quyền của Trưởng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu và chức danh tương đương.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục

hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ
thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá
cảnh Hải quan

- Nghi quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 quy đinh về cắt giảm, đơn

giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
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Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 của Bộ Tài chính quy
định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.

TÊN CÔNG TY

Số:

Mẫu số 01/VBĐNADCĐUT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năт...

Kính gửi: Cục Hải quan

Tên công ty:...
Mã số thuć...

Địa chỉ trụ sở....

Số điện thoại:..
Số fax:...

Email: ...

Website:...

Giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
..; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:..

(Nếu có thay đổi, đề nghị kê khai đẩy đủ từng lần thay đổi)
Loại hình doanh nghiệp:...
Ngành, nghề kinh doanh:...

Đầu mối đại diện của Công ty:..; Chức vụ:..; số điện thoại di động:...;
E- mail:...

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020

của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng
hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định

thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty ... đã tự đánh giá, đối chiếu với điều kiện
quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP và nhận thấy có đủ điều kiện để

được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, cụ thể:
1. Về trụ sở của doanh nghiệp:

(Nêu rõ địa chi thường trú của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt
Nam)

2. Về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua hệ thống ACTS:

Từ ngày......  đến ngày Công ty đã thực hiện ...tờ khai quá cảnh hải quan
thông qua Hệ thống ACTS bằng ....% tổng số tờ khai quá cảnh (..... tờ khai) qua các

nước ASEAN mà doanh nghiệp thực hiện.

3. Về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán:

(Nêu rõ: Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều

kiện kinh doanh địch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập).
4. Về lưu giữ hồ sơ hải quan, số sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan

đến hàng hóa quá cảnh

(Nêu rõ: Công ty thực hiện lưu giữ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Luật Hải
quan năm 2014).
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5. Về tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

5.1) Tuân thủ pháp luật hải quan

Trong 5 năm trở về trước (tính từ ngày ... tháng... năm .. đến ngày ... tháng ... năm

...), Công ty ... tự đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật hải quan. Căn cứ đánh giá của
Công ty là Thông tư ..., Nghị định ..., Luật...

Số lần Công ty ... bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm (nếu có):

(Kê theo từng quyết định xử phạt)

Quyết định xử phạt số:
Cơ quan xử phạt:

Hành vi vi phạm:

Số tiền bị xử phạt:

Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

5.2) Tuân thủ pháp luật thuế

Ngày:

Tính đến thời điểm hiện tại (thời điểm Công ty đề nghị), Công ty không nợ quá hạn

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
6. Điều kiện về sử dụng niêm phong đặc biệt

Nêu rõ số niêm phong đặc biệt (bao gồm cả niêm phong đã thay đổi, bổ sung) đã được
cơ quan hải quan chấp nhận.

Công ty... xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin, tài liệu
gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các

quy định của pháp luật và Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính
phủ.

Đề nghị Cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công ty... là doanh nghiệp quá
cảnh được uưu tiên./.

(Hồ sơ gửi kèm:...)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Luu:...

GIÁM ĐÓC

(Ký tên, đóng đấu)

5. Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển

5.1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan đối với
xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển.

+ Bước 2: Trong thời hạn bảy làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩuthực hiện: Kiểm tra hổ sơ (trường hợp có nghi
vẫn với chứng từ bản chụp, Hải quan của khẩu/ngoài cửa khẩuyêu cầu doanh
nghiệp xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu); lập Phiếu theo dõi trừ lùi khi

làm thủ tục tái xuất; tính thuế, thu thuế đối với phần xăng dầu đã làm thủ tục tái

xuất cho tàu biển, tàu bay chạy chặng nội địa trong hành trình chạy tuyến quốc tế
hoặc tàu biển, tàu bay đã xuất cảnh nhưng vì lý do khách quan không xuất cảnh

để chạy tuyến quốc tế hoặc đã làm thủ tục xuất cảnh nhưng thay đổi lịch trình (có
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thêm chặng nội địa); xác định xăng dầu đã xuất khẩu đối với xăng dầu xuất khẩu,
tái xuất.

+ Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế đối với xăng dầu xuất khẩu,
xăng dầu tái xuất nhưng thực sử dụng trong nội địa

điện tử.
5.2. Cách thức thực hiện: Thủ công (nộp hồ sơ giấy theo quy định) hoặc

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khầu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban
hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2

Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, người khai

hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu
HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

b) Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu: 01 bản chụp;

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất nhập khẩu khí hoặc văn bản có giá
trị tương đương: 01 bản chụp;

d) Chứng thư giám định lượng (trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng
phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng thủy nội địa, cửa khẩu cảng

biển): 01 bản chụp;

đ) Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;

e) Văn bản nêu rõ nguồn gốc xăng dầu, khí xuất khẩu (nguồn do Thương
nhân nhập khẩu hoặc mua của Thương nhân đầu mối nhập khẩu hoặc lấy từ nguồn
sản xuất, pha chế xăng dầu, khí): 01 bản chụp;

g) Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất,
nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu: 01 bản chụp;

h) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu: 01
bản chính;

i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Hợp đồng đại lý với công ty

cung ứng tàu biển: 01 bản chụp (nộp lần đầu);

(Trường hợp khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ  liệu quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không phải nộp Bản sao Giấy

chứng nhận đăng doanh nghiệp).

k) Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu

hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền: 01 bản chính hoặc bản fax;

e-mail; telex có xác nhận của giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền ký
tên, đóng dấu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của

chứng từ;

1) Phiếu xuất kho: 01 bản chụp;
er














































